
I. CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN DÂN SỰ
Quyền dân sự được xác lập từ các 

căn cứ sau đây:

1. Hợp đồng: Hợp đồng là sự thỏa 
thuận giữa các bên về việc xác lập, 
thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa 
vụ dân sự;

2. Hành vi pháp lý đơn phương là 
giao dịch dân sự làm phát sinh, thay đổi 
hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.;

3. Quyết định của Tòa án, cơ quan 
có thẩm quyền khác theo quy định của 
luật;

4. Kết quả của lao động, sản xuất, 
kinh doanh; kết quả của hoạt động sáng 
tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

5. Chiếm hữu tài sản:Chiếm hữu là 
việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản 
một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như 
chủ thể có quyền đối với tài sản.;

6. Sử dụng tài sản, được lợi về tài 
sản không có căn cứ pháp luật;

7. Bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật;

8. Thực hiện công việc không có uỷ 
quyền;

9. Căn cứ khác do pháp luật quy định.
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II. THỰC HIỆN QUYỀN DÂN SỰ THEO Ý CHÍ 
CỦA CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN
l Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình 

đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào 
để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo 
hộ như nhau về các quyền nhân thân 
và tài sản.

l Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực 
hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự 
của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện 
cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa 
thuận không vi phạm điều cấm của luật, 
không trái đạo đức xã hội có hiệu lực 
thực hiện đối với các bên và phải được 
chủ thể khác tôn trọng.

l Cá nhân, pháp nhân phải xác 
lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa 
vụ dân sự của mình một cách thiện chí, 
trung thực.

l Việc xác lập, thực hiện, chấm 
dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được 
xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, 
lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp 

pháp của người khác.

l Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu 
trách nhiệm về việc không thực hiện 
hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ 
dân sự.

l Cá nhân, pháp nhân không được 
lạm dụng quyền dân sự của mình gây 
thiệt hại cho người khác, để vi phạm 
nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện mục 
đích khác trái pháp luật. Trường hợp 
cá nhân, pháp luật không tuân thủ quy 
định này thì Tòa án hoặc cơ quan có 
thẩm quyền khác căn cứ vào tính chất, 
hậu quả của hành vi vi phạm mà có thể 
không bảo vệ một phần hoặc toàn bộ 
quyền của họ, buộc bồi thường nếu gây 
thiệt hại và có thể áp dụng chế tài khác 
do luật quy định.
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III. CÁC PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ QUYỀN 
DÂN SỰ

1. Tự bảo vệ quyền dân sự: Khi 
quyền dân sự của cá nhân, pháp 
nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có 
quyền tự bảo vệ theo Bộ luật dân sự 
năm 2015, các luật khác có liên quan. 

2. Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải 
phù hợp với tính chất, mức độ xâm 
phạm đến quyền dân sự đó và không 
được trái với các nguyên tắc cơ bản của 
pháp luật dân sự . 

3. Bồi thường thiệt hại ïNgười khuyết tật phải được đối xử bình đẳng



Cá nhân, pháp nhân có quyền dân 
sự bị xâm phạm được bồi thường toàn 
bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận khác hoặc luật có quy định 
khác.

Cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm 
quyền dân sự có quyền:

l Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và 
bảo đảm quyền dân sự của mình.

l Buộc chấm dứt hành vi xâm 
phạm.

l Buộc xin lỗi, cải chính công khai.

l Buộc thực hiện nghĩa vụ.

l Buộc bồi thường thiệt hại.

l Hủy quyết định cá biệt trái pháp 
luật của cơ quan, tổ chức, người có 
thẩm quyền.

l Yêu cầu khác theo quy định 
của luật.
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IV. BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ THÔNG QUA CƠ 
QUAN CÓ THẨM QUYỀN
l Tòa án, cơ quan có thẩm quyền 

khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ 
quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân.

l Trường hợp quyền dân sự bị xâm 
phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo 
vệ quyền được thực hiện theo pháp luật 
tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài.

l Việc bảo vệ quyền dân sự theo 
thủ tục hành chính được thực hiện trong 
trường hợp luật quy định. Quyết định 
giải quyết vụ việc theo thủ tục hành 
chính có thể được xem xét lại tại Tòa án.

l Tòa án không được từ chối giải 
quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có 
điều luật để áp dụng; trong trường hợp 
này tòa án sẽ áp dụng tập quán hoặc 
áp dụng tương tự pháp luật:

l Áp dụng tập quán:Tập quán là 
quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để 
xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, 
pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, 
được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều 
lần trong một thời gian dài, được thừa 
nhận và áp dụng rộng rãi trong một 
vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư 
hoặc trong một lĩnh vực dân sự.

l Áp dụng tương tự pháp luật: 
Trường hợp không thể áp dụng tương tự 
pháp luật  thì áp dụng các nguyên tắc 
cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ 
công bằng. Trường hợp phát sinh quan 
hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp 
luật dân sự mà các bên không có thỏa 
thuận, pháp luật không có quy định và 
không có tập quán được áp dụng thì áp 
dụng quy định của pháp luật điều chỉnh 
quan hệ dân sự tương tự.
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